
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện duy trì và củng cố nâng cao chất lượng các 
tiêu chí 15-Y tế,  tiêu chí 17-Môi trường và an toàn thực phẩm 

trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 
  

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Lào Cai về Duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, phường, các tiêu chí 

về y tế trong xây dựng xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 
thành phố Lào Cai năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện duy trì và củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí 15-Y tế và 
tiêu chí 17-Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới năm 

2023 thực hiện như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc, bảo vệ  sức khỏe cho người dân 
nông thôn, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và thực hiện 

các chương trình mục tiêu Y tế, Dân số, An toàn thực phẩm đảm bảo người dân 
nông thôn dễ tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tại tại cơ sở. 

Cải thiện chất lượng dinh dưỡng, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ 
em và phụ nữ mang thai góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực con người; đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn của người dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm tỷ lệ Trẻ em dưới 5 tuổi ( Tiêu chí 15.3) 

+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi 

xuống còn 17.04%. 

+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 
13.88%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 
và đảm bảo 3 sạch đạt trên 70%. 

- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy 
định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt trên 90%. 

- Tỷ lệ dân có sổ khám chữa bệnh điện tử trên 50% 

- Xã đảm bảo duy trì bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi 

1.1. Hoạt động truyền thông 
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Hình thực tuyên truyền: Đa dạng hóa các loại hình thông như phát thanh trên hệ 
thống truyền thanh của xã; sử dụng tranh lật; băng zôn; Pano, áp phích....; truyền thông 

trực tiếp tại các trạm y tế và các thôn bản. Tổ chức các buổi truyền thông kết hợp với 
thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và các bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Tổ chức chiến dịch truyền thông về Ngày vi chất dinh 

dưỡng, Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. 

Nội dung tuyên truyền: Lợi ích của việc thực hiện cải thiện dinh dưỡng hợp lý cho 

phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 60 tháng tuổi, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. 

1.2. Hoạt động về cân đo theo dõi tăng trưởng của trẻ: Quản lý tốt trẻ em 

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng trong cộng đồng. Thực hiện cân, đo cho trẻ em 
dưới 2 tuổi 1 lần/quý; cân, đo và theo dõi biểu đồ phát triển (Zscore) cho trẻ dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng tại các thôn 1lần/tháng; cân, đo theo dõi tăng trưởng trẻ em 
trong độ tuổi từ 0-60 tháng tuổi 1 lần/năm. 

1.3. Các hoạt động phòng thiếu vi chất dinh dưỡng 

Bổ sung viên sắt cho phụ nữ có thai, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ; bổ sung Vitamin 

A cho phụ nữ sau khi sinh tại các cở sở y tế; cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, sản 
phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng nặng ở các thôn khó 

khăn. 

Tổ chức cho trẻ em từ 6-60 tháng tuổi được uống bổ xung vitamin A định kỳ 
2 lần/năm; Trẻ em từ 24-60 tháng tuổi được uống tẩy giun định kỳ 2 lần/năm. 

1.4. Hoạt động xây dựng mô hình Cải thiện thực hành chăm sóc và nuôi 
dưỡng trẻ dựa vào cộng đồng (IYCF): Duy trì 01 mô hình tại xã trong năm 2023. 

2. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại hộ gia đình và cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

2.1. Công tác tuyên truyền 

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống 

truyền thanh của xã, tờ gấp, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trực tiếp tại 
các thôn và các đợt kiểm tra, giám sát tại các cơ sở thực phẩm. 

Nội dung tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn 
bản pháp luật Nhà nước về công tác quản lý an toàn thực phẩm, các tiêu chí về gia 

đình “Văn hóa -Sức khỏe”, các kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm nhằm 
phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho nhân dân 
được biết. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, phòng 

chống ngộ độc nấm, Giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, khu vực chế biến nấu 
nướng của gia đình… Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến Luật an 

toàn thực phẩm, và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về đảm bảo an 
toàn thực phẩm; kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn 

nuôi sản phẩm nông sản thực phẩm, trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm. 

2.2. Công tác kiểm tra: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

2.3. Công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Thực hiện cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP hiện theo quy định của nhà nước hoặc ký cam 



kết đảm bảo ATTP (đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận); ký cam kết 
giữa hộ gia đình với chính quyền địa phương khi tổ chức bữa ăn đông người. 

3. Vệ sinh môi trường (nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh và đảm bảo 3 sạch) 

Tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học, tờ rơi, áp 
phích, lồng ghép với chương trình y tế khác...; lồng ghép chương trình xây dựng 

nông thôn mới với phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa sức khỏe để tuyên 
truyền, vận động các hộ gia đình xây dựng mới, cải tạo và sử dụng nguồn nước 

sạch, nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. 

Rà soát, quản lý, cặp nhật thông tin các công trình cấp nước, công trình vệ 

sinh nơi cộng cộng, công trình vệ sinh hộ gia đình, đánh giá thực trạng nguồn nước 
cũng như công trình vệ sinh để có hướng giải quyết kịp thời. 

Phối hợp các cơ quan, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá nguồn 
nước, công trình vệ sinh công cộng và công trình vệ sinh hộ gia đình. 

Huy động cộng đồng dân cư, các nhà tài trợ đầu tư nguồn lực tham gia hỗ trợ 
kinh phí xây dựng duy tu nâng cấp sửa chữa nguồn nước. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân: Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt 
động đảm bảo duy trì củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí 15- Y tế và 

chỉ tiêu 17.6, 17.8 trong tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng 
nông thôn mới. 

2. Trạm Y tế 

Tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện tốt 

các tiêu chí 15 - Y tế và tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các loại hình truyền thông, 

nội dung tuyên truyền phong phú như các nội dung phòng chống suy dinh dưỡng, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn... 

Tổ chức triển khai tốt các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 
5 tuổi trên địa bàn, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt hoạt động 
phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt suy dinh dưỡng thể 
thấp còi. Thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vi chất dinh dưỡng; vận động, hướng 

dẫn làm mới và sử dụng nhà tiêu, nhà tắm nguồn nước hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch; 
thực hiện tốt hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại hộ gia đình và các cơ sở 

thực phẩm trên địa bàn. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế theo quy định. 

3. Công chức Tài chính- Kế Toán: Phối hợp với trạm Y tế tham mưu triển 
khai thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo duy trì và củng cố các tiêu chí lĩnh vực y 

tế trong xây dựng nông thôn mới; xem xét thẩm định hướng dẫn sử dụng kinh phí 
được cấp để triển khai các hoạt động theo quy định hiện hành. 

4. Chuyên trách chương trình phòng chống Suy dinh dưỡng 



Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai hoạt động phòng chống suy 
dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi bảo đảm 

theo đúng mục tiêu đề ra. 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; giám sát 
các nội dung hoạt động về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; hỗ trợ cán bộ 

chuyên trách, cộng tác viên dinh dưỡng về chuyên môn kỹ thuật và đánh giá các 
hoạt động dinh dưỡng trên địa bàn xã. 

Trực tiếp tham gia hướng dẫn tại các lớp tập huấn cho cộng tác viên dinh 
dưỡng tại các thôn. Duy trì 01 mô hình tại xã. 

5. Chuyên trách chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm 

Tham mưu Ban chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng an 

toàn thực phẩm năm 2023; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra trong dịp tết 
nguyên đán, tháng hành động, tết Trung thu năm 2023 trình UBND xã phê duyệt. 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực phẩm tuân thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn thực phẩm; Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm do Ngành Y tế quản lý. 

Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, tổ chức công tác kiểm nghiệm thực 

phẩm bằng phương pháp cảm quan, kiểm tra Test nhanh. Lấy mẫu thực phẩm gửi 
xét nghiệm khi cần thiết. 

Tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và những người trực tiếp 

tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm, các bếp ăn tập thể trên địa bàn xã. 

Chỉ đạo các Y tá thôn bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại các cơ sở 

thực phẩm lĩnh vực y tế quản lý, các hộ gia đình. Đảm bảo các cơ sở thực phẩm và 
hộ gia đình tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

6. Chuyên trách chương trình 3 công trình vệ sinh 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động 
đảm bảo hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch. 

Chỉ đạo y tế thôn bản các xã triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên 

truyền, hướng dẫn hộ gia đình làm mới, sửa chữa và sử dụng nhà tiêu, nhà tắm và 
bể nước hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch. 

Giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện trên địa bàn xã; cung 

cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền, bài tuyên truyền cho các y tá thôn bản. 

Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

7. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã: Căn cứ chức năng nhiệm 
vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chí 15-Y tế và tiêu chí 17-Môi 

trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. 

8. Các ông (bà) Trưởng thôn, Nhân viên Y tế thôn bản 

Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách phòng, chống các bệnh lây truyền qua 
đường nước, cách sử dụng nhà tiêu, nhà tắm, nguồn nước hợp vệ sinh. 



Tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối 
hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chí 15-Y tế và tiêu chí 17-Môi trường 

và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện duy trì và củng cố nâng cao chất 
lượng các tiêu chí 15- Y tế và tiêu chí 17- Môi trường và an toàn thực phẩm trong 

xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành. Yêu cầu 
các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng 

mắc trao đổi trực tiếp về (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo sdt: 02143.906.145) để cùng 
phối hợp chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- TT: ĐU, HĐND, UBND xã 
- Thành viên BCĐ; 
- Lưu VT-YT. 
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